KHUNG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 

CUÔI KÌ I – MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6- PHẦN HÓA

1.Khung ma trận

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối  kì I khi kết thúc nội dung.

* Nội dung:


- Phân môn hóa: 

+ Bài mở đầu ( 2 tiết)

+ Chủ đề 2: (03 tiêt) : Bài 8: sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất.

+ Chủ đề 3: ( 02 tiết)

 Bài 9: oxygen 

 Bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí.

+ Chủ đề 4: ( 08 tiết) Gồm

Bài 11: (02 tiết) Một số vật liệu thông dụng

Bài 12: ( 02 tiết) Nhiên liệu và an ninh năng lượng

Bài 13( 01 tiết) Một số nguyên liệu

Bài 14( 02 tiêt) Một số lương thực, thực phẩm.

- Phần môn lý:

- Phần môn sinh:

- Thời gian làm bài:90 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm với tự luận (40% trắc nghiệm; 60% tự luận)
- Cấu trúc:
   + Mức độ đề:40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao (Trong đó, 25% Hóa; 25% lý; 50% sinh)

   + Phần trắc nghiệm: 1,0 điểm (gồm 04 câu hỏi nhận biết), mỗi câu 0,25  điểm 
   + Phần tự luận: 1,5 điểm (Thông hiểu: 0,75 điểm; Vận dụng: 0,5 điểm; Vận dụng cao: 0,25điểm)
           2. Ma trận đề

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	
	số điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Mở đầu về KHTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 8: Các thể của chất
	Câu 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	Bài  9: Oxygen và không khí.
	Câu 2,3
	
	
	Câu 9
	
	
	
	
	
	
	0,5

	Chủ đề 4: 
	

	Bài 11:Một số vật liệu thông dụng
	
	
	
	
	
	
	
	Câu 11
	
	
	0,75

	Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng.
	
	
	
	
	
	Câu 10
	
	
	
	
	0,5

	Bài 13: Một số nguyên liệu
	Câu 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	Bài 14: Một số lương thực - thực phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	Phần lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	1.0 điểm
	0,25 điểm
	0,5 điểm
	0,75 điểm
	
	2,5 điểm
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	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi
	Câu hỏi

	
	
	
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)

	Chủ đề 2..Các thể của chất.
	
	
	
	

	Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất.
	Nhận biết
	- Nêu được sự đa dạng của chất (chất có ở xung quanh chúng ta, trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh...).

– Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hoá học).
– Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.
	
	1
	
	Câu 5

	
	Thông hiểu
	- Nhận ra được vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh trong thực tiễn.
- Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất (rắn; lỏng; khí) thông qua quan sát.
– Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể (trạng thái): nóng chảy, đông đặc; bay hơi, ngưng tụ; sôi.
– Đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất.
– Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất.
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	- Giải thích được một số hiện tượng xảy ra trong tự nhiên liên quan đến sự chuyển thể của chất.
	
	
	
	

	Chủ đề 3. Oxygen và không khí.
	
	
	
	

	Oxygen và không khí.
	Nhận biết


	– Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, ...).
– Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu.
– Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước).
- Nêu được một số biện pháp để bảo vệ môi trường không khí.
	
	1
	
	Câu 6

	
	Thông hiểu
	– Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.
– Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.
	1
	
	Câu 9
	

	
	Vận dụng
	- Vận dụng tính chất của oxygen để nhận biết ra oxygen.

- Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí..
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	Giải thích được các câu hỏi, bài tập thực tế liên quan đến oxygen
	
	
	
	

	Chủ đề 4: 
	
	
	
	

	Bài 11:Một số vật liệu thông dụng
	Nhận biết
	–Nêu được cách sử dụng một số vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.
	
	1
	
	Câu 7

	
	Thông hiểu
	- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như:Một số vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh, ...);
	
	
	
	

	
	Vận dụng


	– Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt, ...) của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm thông dụng.
– Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm.
	1
	
	Câu 11
	

	
	
	-  Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của một số vật liệu
	
	
	
	

	Bài 12: Nhiên liệu và an ninh năng lượng.
	Nhận biết
	Tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu thường dùng trong đời sống hằng ngày
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Phân biệt được một số nhiên liệu thông dung.
	
	
	
	

	
	Vận dụng


	- Cách sử dụng của một số nhiên liệu gas an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững: 

- Phân biệt được năng lượng tái tạo và không tái tạo, để từ đó thấy được vấn đề an ninh năng lượng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia và trên thế giới.
	1
	
	Câu 10
	

	
	VD cao
	-  Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất của một số nhiên liệu
	
	
	
	

	Bài 13: Một số nguyên liệu
	Nhận biết
	–Nêu được cách sử dụng một số nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.
	
	1
	
	Câu 7

	
	Thông hiểu
	- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số nhiên liệu, nguyên liệu, thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như: Một số nhiên liệu (than, gas, xăng dầu, ...); sơ lược về an ninh năng lượng;
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	– Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số nguyên liệu
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	– Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn mòn, bị gỉ, chịu nhiệt, ...) của một số nguyên liệu, thông dụng.
	
	
	
	

	Bài 14: Một số lương thực - thực phẩm
	Nhận biết
	–Nêu được cách sử dụng một số Một số lương thực - thực phẩm an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.
	
	1
	
	Câu 8

	
	Thông hiểu
	- *Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản xuất 
	
	
	
	

	
	Vận dụng
	– Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất của một số lương thực – thực phẩm.
	
	
	
	

	
	VD cao
	– Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất lương thực – thực phẩm thông dụng.
	
	
	
	


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ I

MÔN: KHTN6 ( PHẦN HOÁ)

NĂM HỌC: 2022 – 2023
I. TRẮC NGHIỆM (1 điểm)
Câu 1. Hiện tượng tự nhiên nào sau đây là do hơi nước ngưng tụ?
A. Tạo thành mây.
B. Gió thổi.     
C. bốc hơi nước.          D. Lốc xoáy.

Câu 2. Quá trình nào sau đây cần oxygen?

	A. Hô hấp.
	B. Quang hợp.
	C. Hoà tan.
	D. Nóng chảy.


Câu 3. Hoạt động nông nghiệp nào sau đây không làm ô nhiễm môi trường không khí?
A. Đốt rơm rạ sau khi thu hoạch.
B. Tưới nước cho cây trồng.
C. Bón phân tươi cho cây trồng,
D. Phun thuốc trừ sâu đế phòng sâu bọ phá hoại cây trồng.
Câu 4: Nhà máy sản xuất rượu vang dùng quả nho để lên men. Vậy nho là

A. Vật liệu
B. Nhiên liệu
C. Nguyên liệu.
D. Khoáng sản

II. TỰ LUẬN (1,5đ)
Câu 5( 0,5 điểm)– Vận dụng
Em hãy nêu cách sử dụng bếp ga trong sinh hoạt gia đình để đun nấu an toàn, tiết kiệm.
Câu 6. (1 điêm) 

Em hãy cho biết sự cần thiết phải phân loại rác thải sinh hoạt hằng ngày? Kể tên 3-5 loại rác thải trong gia đình có thể tái chế được thành sản phẩm mới.
Câu 5. Kể tên một số loại nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng, nhiên liệu khí mà em biết.
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ I

MÔN: KHTN6 ( PHẦN HOÁ)

NĂM HỌC: 2022 – 2023

Câu 1A  2.A 3.B 4.C

 Câu 5 :
Nêu được ít nhất 3 ý trong các cách sử dụng bếp ga trong sinh hoạt gia đình để đun nấu an toàn, tiết kiệm :
+ Thường xuyên lau chùi vệ sinh mâm đốt để diện tích tiếp xúc với không khí tăng và đều khắp mâm đốt, giúp cho ngọn lửa đều và luôn xanh.

 + Tắt bếp ngay khi  không sử dụng để tránh lãng phí khí gas.

+  Khóa van gas khi đun nấu xong để tránh rò rỉ khí gas.

+ Bạn chỉ cần điều chỉnh ngọn lửa vừa phải. 

+ Chọn nồi phù hợp với lượng thức ăn

+ Khi đang nấu không nên tắt bật bếp nhiều lần

+ Khi đun nấu cần tập trung, không làm các việc khác, Tránh việc quên ,đun lâu không cần thiết

a)Nhiên liệu rắn: than đá, than củi,...

Nhiên liệu lỏng: xăng, dầu,...

Nhiên liệu khí: khí thiên nhiên, khí dầu mỏ,...

b)- Việc phân loại rác thải sinh hoạt góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Việc phân loại đúng cách còn góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí cho công tác thu gom và xử lí rác thải.

- Một số rác thải gia đình có thể tái chế là: 

+ Sử dụng chai lọ qua sử dụng để làm lọ hoa, lọ đựng bút

+ Quần áo cũ có thể cắt may tạo thành quần áo mới

+ Sử dụng sách báo cũ để gói vở, gói đồ ăn,...

